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	1.
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm: mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
Khoanh tròn vào trước chữ cái có kết quả đúng.

Câu 1:  24 + 35 = .............

  A. 49




B. 55




C. 59
Câu 2:  Hiệu của hai số 46 và 32 là:

   A. 24




B. 14


  
            C. 34
Câu 3:      2 dm = .............cm

   A. 20



          B. 10 cm


            C. 30 cm

Câu 4:  Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là:

   A. 88




B. 99



            C. 98
Câu 5:      Số tròn chục liền sau số 20 là:

A. 21                                                 B. 30                                                C. 31
Câu 6:     
      Hình bên có .............. hình tam giác.

B. PHẦN TỰ LUẬN(7điểm)
Câu 1: ( 3 điểm ) Đặt tính rồi tính: 

	47 + 15
	57 – 14
	27 + 73
	86 – 35

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Câu 2: ( 1 điểm )  Tìm x
	      x  - 23 = 75
	15 + x = 16 + 21

	

	

	

	


Câu 3: ( 2 điểm )
      Hồng và Đức có 38 viên bi. Hồng có 17 viên bi. Hỏi Đức có bao nhiêu viên bi?
Bài giải

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: ( 1 điểm )
a) Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
b) Tìm hiệu lớn nhất của 2 số có hai chữ số.
Bài giải
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